
28

14

	BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


	
	Hà Nội, ngày          tháng           năm 2026



BẢN ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, VIỆC PHÂN QUYỀN, PHÂN CẤP, VIỆC ỨNG DỤNG, THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ, ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ, BẢO ĐẢM BÌNH ĐẲNG GIỚI, VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH DÂN TỘC 
TRONG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ SỐ
Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tiến hành đánh giá thủ tục hành chính, việc phân quyền, phân cấp, việc ứng dụng, thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, việc bảo đảm bình đẳng giới, việc thực hiện chính sách dân tộc trong dự án, dự thảo Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực công nghiệp công nghệ số.
Kết quả như sau:
I. TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ
1. Bối cảnh xây dựng dự thảo Nghị định
1.1. Cơ sở pháp lý
a) Thực hiện chủ trương sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, Quốc hội đã sửa đổi, bổ sung Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20/6/2012 tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 13/11/2020 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 25/6/2025. Đồng thời, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 65/2025/NĐ-CP ngày 18/3/2025, Nghị định số 190/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 và Nghị định số 189/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 quy định chi tiết Luật Xử lý vi phạm hành chính về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính. Theo đó, cơ cấu và kiện toàn lại hệ thống thẩm quyền xử phạt, bảo đảm sự tương thích hoàn toàn với mô hình tổ chức bộ máy mới của hệ thống chính trị; bổ sung thẩm quyền cho các chức danh quản lý chuyên ngành như Trưởng đoàn kiểm tra cấp Bộ; thực hiện phân cấp, phân quyền mạnh mẽ thông qua việc tăng cường thẩm quyền cho cấp cơ sở và lược bỏ các tầng nấc trung gian không còn phù hợp nhằm bảo đảm tính hiệu lực, hiệu quả trong thi hành pháp luật trên tất cả các lĩnh vực, bao gồm cả công nghiệp công nghệ số.
b) Trong thời gian qua, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực công nghiệp công nghệ số đã được ban hành và hoàn thiện, tạo cơ sở cho việc quy định các hành vi xử phạt vi phạm hành chính. Cụ thể như sau:
- Ngày 14/6/2025, Quốc hội khóa XV đã ban hành Luật Công nghiệp công nghệ số số 71/2025/QH15 tạo quy định quản lý nhà nước về công nghiệp công nghệ số;
[bookmark: loai_1_name]- Ngày 31/12/2025, Chính phủ ban hành các Nghị định: Nghị định 353/2025/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành luật công nghiệp công nghệ số và Nghị định 354/2025/NĐ-CP Quy định khu công nghệ số tập trung.
Căn cứ pháp lý nêu trên, việc rà soát và xây dựng khung pháp lý xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực công nghiệp công nghệ số là yêu cầu cấp thiết nhằm đồng bộ hóa với Luật Công nghiệp công nghệ số năm 2025, đảm bảo hiệu lực quản lý nhà nước và tạo môi trường pháp lý minh bạch cho các thực thể tham gia thị trường.
1.2. Cơ sở thực tiễn
Luật Công nghiệp công nghệ số đã khẳng định “Công nghiệp công nghệ số là ngành kinh tế - kỹ thuật dựa trên sự kết hợp của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số nhằm tạo ra các sản phẩm, dịch vụ công nghệ số; là bước phát triển tiếp theo của công nghiệp công nghệ thông tin”. Do đó, để bảo đảm tính thực thi của Luật và hoàn thiện hành lang pháp lý, việc xây dựng các quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực này là yêu cầu tất yếu. 
Luật Công nghiệp công nghệ số và các văn bản hướng dẫn, quy định chi tiết đã được ban hành và đang được đưa vào triển khai trong thực tiễn đặt ra những yêu cầu cấp thiết về việc thiết lập chế tài đối với các lĩnh vực công nghệ mới, đặc thù chưa được pháp luật về xử lý vi phạm hành chính điều chỉnh như: chưa có quy định xử phạt đối với các sai phạm về phạm vi, điều kiện và biện pháp kiểm soát rủi ro trong quá trình thử nghiệm sản phẩm, dịch vụ công nghệ số mới; thiếu quy định xử lý hành vi giả mạo, gian dối để trục lợi các chính sách thu hút nhân lực chất lượng cao, trọng dụng nhân tài công nghệ số và các gói hỗ trợ, ưu đãi đầu tư đặc biệt; cần bổ sung chế tài đối với các vi phạm về tiêu chí công nhận, vận hành khu công nghệ số tập trung và các hành vi nhập khẩu, gia công thiết bị công nghệ thông tin, công nghệ số đã qua sử dụng trái quy định… Bên cạnh đó, các biện pháp khắc phục hậu quả hiện hành chưa điều chỉnh đối với các hoạt động công nghiệp công nghệ số. Vì vậy, việc ban hành các quy định hướng dẫn chi tiết về chế tài xử phạt là yêu cầu cấp thiết để giải quyết triệt để các điểm nghẽn này, bảo đảm các chính sách ưu đãi của Nhà nước đến đúng đối tượng và tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh cho các doanh nghiệp công nghệ số, thúc đẩy phát triển mạnh mẽ ngành công nghiệp công nghệ số Việt Nam trong thời gian tới. 
2. Mục đích, yêu cầu đánh giá 
2.1. Mục đích đánh giá 
- Đảm bảo việc xây dựng thủ tục hành chính trong dự thảo Nghị định được ban hành đúng thẩm quyền, không có mâu thuẫn, chồng chéo hoặc không phù hợp, thống nhất với quy định tại các văn bản khác, được quy định rõ ràng, cụ thể, phân định rõ trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện, cơ chế liên thông, kiểm tra đánh giá, xác minh thực tế, cách thực thực hiện, thành phần, số lượng hồ sơ, thời hạn giải quyết, đối tượng thực hiện, cơ quan giải quyết, phí, lệ phí và các chi phí khác, kết quả thực hiện.
- Đánh giá tính hiệu quả, linh hoạt trong phân cấp, phân quyền, ứng dụng công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; đảm bảo quyền lợi hợp pháp và cơ hội bình đẳng trong giới; phát huy vai trò trong thực hiện chính sách dân tộc. 
2.2. Yêu cầu đánh giá 
Việc đánh giá thủ tục hành chính trong Dự thảo Nghị định phải đảm bảo tính công khai, minh bạch, khách quan, công bằng, tính liên thông, kịp thời, chính xác, không gây phiền hà trong quá trình triển khai thực hiện; đề cao trách nhiệm của cán bộ, công chức trong giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức; tiết kiệm thời gian và chi phí của cơ quan, tổ chức và cá nhân trong thực hiện TTHC. Bảo đảm tăng cường phân cấp phân quyền, thúc đẩy chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo; tôn trọng và bảo đảm bình đẳng giới và tuân thủ, thực hiện chính sách dân tộc.
II. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ
1. Đánh giá thủ tục hành chính (nếu trong dự thảo văn bản có quy định thủ tục hành chính)
Dự thảo Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực công nghiệp công nghệ số không phát sinh thủ tục hành chính. 
2. Việc phân quyền, phân cấp (nếu trong dự thảo văn bản có quy định về phân quyền, phân cấp)
Bộ Khoa học và Công nghệ đã rà soát các quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15 ngày 16/6/2025 để quy định việc phân quyền, phân cấp trong Dự thảo Nghị định phù hợp với tình hình thực tiễn, phát huy năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, tính trách nhiệm giải trình của cơ quan, tổ chức, thực hiện có hiệu quả việc kiểm soát quyền lực gắn với trách nhiệm kiểm tra, thanh tra, giám sát; rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, cắt giảm chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp, tổ chức; lấy sự hài lòng của người dân, của doanh nghiệp làm trọng tâm để phục vụ và giải quyết thủ tục hành chính. 
Dự thảo Nghị định đã thực hiện đảm bảo theo quy định tại khoản 2 Điều 8 Luật Tổ chức Chính phủ, Điều 13, Điều 14 Luật Chính quyền địa phương, cụ thể nội dung phân cấp, cấp quyền được thể hiện tại chương III của dự thảo Nghị định; đảm bảo theo đúng thẩm quyền, nhiệm vụ, chức năng của các cơ quan, tổ chức hiện hành.
2.1. Sự cần thiết
Việc phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước nói chung và trong lĩnh vực công nghiệp công nghệ số nói riêng là yêu cầu khách quan và cấp thiết nhằm đáp ứng các mục tiêu sau:
- Phù hợp với chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước: Luật Tổ chức Chính phủ số 63/2025/QH15; Nghị quyết số 66/NQ-CP ngày 26/3/2025 về Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2025 và 2026; Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Kế hoạch 447/KH-CP ngày 17/5/2025 xây dựng các nghị định phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền gắn với việc thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp. Đây là nền tảng để xây dựng một nền hành chính phục vụ, linh hoạt, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, đồng thời giảm tải cho bộ máy trung ương.
- Tăng tính chủ động và trách nhiệm của chính quyền địa phương: việc phân cấp góp phần phát huy vai trò, trách nhiệm của chính quyền địa phương trong tổ chức thực thi pháp luật, bảo đảm việc xử lý vi phạm được thực hiện kịp thời, sát thực tế, phù hợp điều kiện quản lý trên địa bàn
- Tạo thuận lợi cho tổ chức, doanh nghiệp: việc phân cấp giúp cơ quan có thẩm quyền xử lý vụ việc sát thực tế, kịp thời và rõ đầu mối hơn, qua đó tạo điều kiện để tổ chức, doanh nghiệp dễ liên hệ, dễ giải trình, dễ phối hợp trong quá trình kiểm tra, xác minh và xử lý vi phạm. Đồng thời, việc xử lý ngay tại địa phương giúp giảm thời gian luân chuyển, phối hợp giữa nhiều cấp, góp phần hạn chế kéo dài vụ việc, giảm chi phí tuân thủ và bảo đảm môi trường đầu tư, kinh doanh minh bạch, ổn định hơn cho doanh nghiệp.
- Góp phần hoàn thiện thể chế quản lý ngành, lĩnh vực: phân cấp, phân quyền rõ ràng giúp phân định trách nhiệm, tăng tính minh bạch và kiểm soát lẫn nhau giữa các cấp chính quyền. Đây là tiền đề quan trọng để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong điều kiện chuyển đổi số và cải cách hành chính toàn diện
2.2. Thẩm quyền, nội dung phân quyền, phân cấp
Thẩm quyền phân cấp trong Dự thảo Nghị định được xác định rõ ràng, bảo đảm phù hợp với quy định của Luật Tổ chức Chính phủ (Điều 8), Luật Công nghiệp công nghệ số và các nguyên tắc phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước. Cụ thể:
Trong Dự thảo Nghị định, nội dung phân cấp được thể hiện trực tiếp tại Chương III về thẩm quyền lập biên bản và xử phạt vi phạm hành chính, trong đó quy định rõ thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, cấp tỉnh; Cục trưởng Cục Công nghiệp công nghệ thông tin; Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; Trưởng đoàn kiểm tra chuyên ngành; cùng các chức danh có thẩm quyền của Ban Cơ yếu Chính phủ, Công an nhân dân, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển, Hải quan và Quản lý thị trường. Đồng thời, tại Mục 2 Chương III, Dự thảo tiếp tục phân định cụ thể phạm vi thẩm quyền của từng chủ thể theo hướng: Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp thực hiện xử phạt trong phạm vi quản lý địa phương; các cơ quan, chức danh thuộc bộ, ngành và lực lượng chức năng thực hiện xử phạt, áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả trong phạm vi nhiệm vụ, công vụ được giao; người có thẩm quyền xử phạt và các chức danh đang thi hành công vụ, nhiệm vụ trong lĩnh vực công nghiệp công nghệ số được lập biên bản vi phạm hành chính theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao. 
Việc xác định thẩm quyền phân cấp như trên vừa bảo đảm tính chủ động, linh hoạt trong tổ chức thực hiện ở cấp địa phương, vừa giữ vững vai trò điều phối, giám sát của cơ quan trung ương, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực công nghiệp công nghệ số.
2.3. Điều kiện bảo đảm để thực hiện nội dung được phân quyền, phân cấp
a) Về nguồn nhân lực
Một số công việc như ban hành văn bản hướng dẫn Nghị định; tổ chức tuyên truyền, phổ biến quy định của pháp luật; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu trên nền tảng số cần thực hiện để triển khai Nghị định. Nguồn nhân lực tại chỗ của Bộ Khoa học và Công nghệ; Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh, thành phố; các cơ quan, tổ chức có liên quan cơ bản đáp ứng yêu cầu triển khai nên không phát sinh thêm nhân lực.
b) Về cơ sở vật chất – kỹ thuật
	- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cần được trang bị đầy đủ hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin, kết nối với cổng dịch vụ công và hệ thống cơ sở dữ liệu để tiếp nhận, xử lý, lưu trữ hồ sơ đăng ký hoàn toàn trên môi trường điện tử.
	- Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì xây dựng, nâng cấp và duy trì hệ thống thông tin quốc gia về công nghiệp công nghệ số và cơ sở dữ liệu công nghiệp công nghệ số, bảo đảm chia sẻ thông tin giữa các cấp quản lý.
c) Về tài chính
		Các nội dung của Nghị định không làm phát sinh thêm chi phí của ngân sách nhà nước trong quản lý nhà nước. Nguồn tài chính đảm bảo việc thi hành Nghị định dựa trên các nguồn lực hiện có, không phát sinh yêu cầu về biên chế, tài chính khi triển khai Nghị định.
d) Về truyền thông và tổ chức thực hiện
	- Tổ chức phổ biến, tuyên truyền rộng rãi nội dung của Nghị định đến các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, các cơ quan quản lý tại địa phương và các đối tượng có liên quan qua các kênh: văn bản hướng dẫn, hội nghị tập huấn, phương tiện truyền thông, cổng thông tin điện tử của bộ, ngành, địa phương.
	- Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và địa phương thực hiện hướng dẫn áp dụng, giám sát thi hành, định kỳ tổng hợp, đánh giá kết quả và đề xuất phương án điều chỉnh, bổ sung nếu cần thiết để bảo đảm thực thi hiệu quả, thống nhất.
2.4. Việc thực hiện kiểm tra, giám sát sau khi phân quyền, phân cấp. 
Dự thảo đã quy định trách nhiệm kiểm tra, giám sát sau phân cấp tương đối rõ ràng: Việc kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện thẩm quyền đã được phân cấp sẽ được thực hiện trong khuôn khổ trách nhiệm tổ chức thi hành Nghị định của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và việc phối hợp giữa các cơ quan khi xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực công nghiệp công nghệ số thực hiện theo quy định tại Điều 52 Luật Xử lý vi phạm hành chính..
3. Việc ứng dụng, thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (nếu trong dự thảo văn bản có quy định về việc ứng dụng, thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số)
Dự thảo Nghị định không đặt ra các cơ chế mới để ứng dụng hoặc thúc đẩy trực tiếp phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; tuy nhiên, thông qua việc quy định chế tài xử lý vi phạm, Dự thảo Nghị định góp phần bảo đảm kỷ cương pháp lý, phòng ngừa trục lợi chính sách, tạo môi trường minh bạch và lành mạnh hơn cho hoạt động phát triển công nghiệp công nghệ số, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
4. Việc bảo đảm bình đẳng giới 
Dự thảo Nghị định không có quy định nào có nội dung ảnh hưởng hoặc liên quan trực tiếp đến vấn đề bình đẳng giới. Các thủ tục hành chính quy định trong dự thảo áp dụng chung cho các tổ chức, cá nhân không phân biệt giới tính. Do đó, không đặt ra yêu cầu đặc biệt về nội dung bình đẳng giới hoặc các biện pháp nhằm bảo đảm bình đẳng giới khi thực hiện các thủ tục hành chính theo dự thảo Nghị định.
5. Việc thực hiện chính sách dân tộc 
Dự thảo Nghị định không quy định nội dung liên quan trực tiếp đến việc bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của đồng bào dân tộc thiểu số, cũng như không có nội dung đặc thù nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Các quy định về thủ tục hành chính tại dự thảo áp dụng chung cho tổ chức, cá nhân đáp ứng điều kiện trên toàn quốc, không phân biệt vùng miền, dân tộc. Vì vậy, dự thảo Nghị định không ảnh hưởng hoặc yêu cầu đánh giá riêng biệt về việc thực hiện chính sách dân tộc.
Trên đây là nội dung Bản đánh giá thủ tục hành chính, việc phân quyền, phân cấp, việc ứng dụng, thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, bảo đảm bình đẳng giới, việc thực hiện chính sách dân tộc trong dự thảo Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực công nghiệp công nghệ số.


